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TRƯỚC
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A
TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN 

ĐỊA BÀN
2,108,000 1,909,222 188.2

I Thu cân đối NSNN 2,108,000 366,432 17.4

1 Thu nội địa 1,878,000 321,450 17.1 97.3

2 Thu từ dầu thô 0

3
Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập 

khẩu
230,000 44,982 19.6 66.7

4 Thu viện trợ

II
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang
1,542,790 247.3

B TỔNG CHI NSĐP 11,399,785 2,379,688 20.9 137.2

 I Chi cân đối NSĐP 8,576,636 2,039,796 23.8

1 Chi đầu tư phát triển 803,735 402,496 50.1

2 Chi thường xuyên 7,596,191 1,616,335 21.3

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 

địa phương vay
800

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,200

5 Dự phòng ngân sách 174,710 20,965 12.0

III
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ 

NSTW cho NSĐP
2,808,384 339,892 12.1

C BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP 275,650

D CHI TRẢ NỢ GỐC 212,800 212,800 100.0 97.2
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